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10050528 Bùi Thị Thùy Dương 31/03/1991 Quản trị tài chính quốc tế 3 555.000       -                555.000       QH-2010-E KETOAN
10050528 Bùi Thị Thùy Dương 31/03/1991 Những vấn đề hiện tại của kế toán 2 370.000       -                370.000       QH-2010-E KETOAN
10050528 Bùi Thị Thùy Dương 31/03/1991 Luật kinh tế 3 555.000       -                555.000       QH-2010-E KETOAN
10050528 Bùi Thị Thùy Dương 31/03/1991 Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam 3 840.000       -                840.000       QH-2010-E KETOAN
10050528 Bùi Thị Thùy Dương 31/03/1991 Các thị trường và định chế tài chính 3 555.000       -                555.000       QH-2010-E KETOAN
10050528 Bùi Thị Thùy Dương 31/03/1991 Bóng rổ 1 145.000       -                145.000       QH-2010-E KETOAN
10050116 Khổng Thị Thu 21/02/1992 Thanh toán quốc tế 3 555.000       -                555.000       QH-2010-E KTCT
10050116 Khổng Thị Thu 21/02/1992 Quản trị rủi ro tài chính 3 555.000       -                555.000       QH-2010-E KTCT
10050116 Khổng Thị Thu 21/02/1992 Quản lý đầu tư 3 555.000       -                555.000       QH-2010-E KTCT
10050545 Trần Thị Hiền Lương 19/09/1992 Nông nghiệp, nông dân và nông thôn 3 555.000       -                555.000       QH-2010-E KTCT
10050545 Trần Thị Hiền Lương 19/09/1992 Bóng rổ 1 280.000       -                280.000       QH-2010-E KTCT
10050010 Trần Cung 30/11/1990 Tài chính doanh nghiệp 1 3 555.000       -                555.000       QH-2010-E KTĐN
10050012 Lê Hùng Cường 09/10/1992 Quản trị tài chính quốc tế 3 840.000       -                840.000       QH-2010-E KTĐN
10050012 Lê Hùng Cường 09/10/1992 Kinh tế môi trường 3 840.000       -                840.000       QH-2010-E KTĐN
10050012 Lê Hùng Cường 09/10/1992 Giáo dục quốc phòng an ninh 2 2 290.000       -                290.000       QH-2010-E KTĐN
10050012 Lê Hùng Cường 09/10/1992 Các thị trường và định chế tài chính 3 840.000       -                840.000       QH-2010-E KTĐN
10050311 Lê Văn Minh 08/08/1990 Tin học cơ sở 3 840.000       -                840.000       QH-2010-E KTĐN
10050311 Lê Văn Minh 08/08/1990 Marketing quốc tế 3 555.000       -                555.000       QH-2010-E KTĐN
10050368 Nguyễn Thị Cẩm Nhung 13/08/1992 Thương mại quốc tế 3 840.000       -                840.000       QH-2010-E KTĐN
10050368 Nguyễn Thị Cẩm Nhung 13/08/1992 Đầu tư quốc tế 3 555.000       -                555.000       QH-2010-E KTĐN
10050501 Trần Ngọc Huy 22/01/1990 Xác suất thống kê 3 840.000       -                840.000       QH-2010-E KTĐN
10050501 Trần Ngọc Huy 22/01/1990 Toán kinh tế 3 555.000       -                555.000       QH-2010-E KTĐN
10050501 Trần Ngọc Huy 22/01/1990 Nguyên lý thống kê kinh tế 3 555.000       -                555.000       QH-2010-E KTĐN
10050501 Trần Ngọc Huy 22/01/1990 Kinh tế lượng 3 555.000       -                555.000       QH-2010-E KTĐN
10050504 Trương Văn Thân 13/01/1990 Kinh tế lượng 3 555.000       -                555.000       QH-2010-E KTĐN
10050526 Liêu Hải Vân 16/06/1991 Bóng rổ 1 280.000       -                280.000       QH-2010-E KTĐN
10050526 Liêu Hải Vân 16/06/1991 Bóng chuyền 1 280.000       -                280.000       QH-2010-E KTĐN
10050526 Liêu Hải Vân 16/06/1991 Toán kinh tế 3 555.000       -                555.000       QH-2010-E KTĐN
10050526 Liêu Hải Vân 16/06/1991 Nguyên lý thống kê kinh tế 3 840.000       -                840.000       QH-2010-E KTĐN
10050526 Liêu Hải Vân 16/06/1991 Môn: Kinh tế lượng 3 555.000       -                555.000       QH-2010-E KTĐN
10050526 Liêu Hải Vân 16/06/1991 Giáo dục quốc phòng an ninh 2 2 290.000       -                290.000       QH-2010-E KTĐN
10053061 Phạm Thị Vân Anh 15/10/1991 Toán kinh tế 3 840.000       -                840.000       QH-2010-E KTĐN-LK
10053157 Đỗ Vương Quỳnh Anh 10/10/1991 Toán kinh tế 3 840.000       -                840.000       QH-2010-E KTĐN-LK
10053163 Vũ Thị Tâm Đan 30/09/1991 Kinh doanh quốc tế 3 840.000       -                840.000       QH-2010-E KTĐN-LK
10053182 Trần Thị Hương 15/02/1988 Toán cao cấp 4 1.120.000    -                1.120.000    QH-2010-E KTĐN-LK

9050310 Nguyễn Đức Tâm 09/10/1991 Toán kinh tế 3 555.000       -                555.000       QH-2010-E KTPT
9050310 Nguyễn Đức Tâm 09/10/1991 Môn: Kinh tế lượng 3 555.000       -                555.000       QH-2010-E KTPT

10050081 Hoàng Đức Nhâm 16/03/1992 Thương mại quốc tế 3 555.000       -                555.000       QH-2010-E KTPT
10050081 Hoàng Đức Nhâm 16/03/1992 Phát triển bền vững 2 370.000       -                370.000       QH-2010-E KTPT
10050081 Hoàng Đức Nhâm 16/03/1992 Bóng đá 1 145.000       -                145.000       QH-2010-E KTPT
10050131 Lương Thị Tuyến 01/05/1992 Quản trị rủi ro tài chính 3 555.000       -                555.000       QH-2010-E KTPT
10050131 Lương Thị Tuyến 01/05/1992 Quản lý đầu tư 3 555.000       -                555.000       QH-2010-E KTPT
10050131 Lương Thị Tuyến 01/05/1992 Phân tích báo cáo tài chính 3 555.000       -                555.000       QH-2010-E KTPT
10050131 Lương Thị Tuyến 01/05/1992 Mô hình tài chính 3 555.000       -                555.000       QH-2010-E KTPT
10050131 Lương Thị Tuyến 01/05/1992 Định giá doanh nghiệp 3 555.000       -                555.000       QH-2010-E KTPT
10050259 Trần Thị Lan Anh 25/05/1992 Phát triển bền vững 2 370.000       -                370.000       QH-2010-E KTPT
10050302 Hoàng Thành Lê 15/07/1992 Quản trị rủi ro tài chính 3 555.000       -                555.000       QH-2010-E KTPT
10050302 Hoàng Thành Lê 15/07/1992 Nguyên lý Marketing 3 555.000       -                555.000       QH-2010-E KTPT
10050302 Hoàng Thành Lê 15/07/1992 Mô hình tài chính 3 555.000       -                555.000       QH-2010-E KTPT
10050302 Hoàng Thành Lê 15/07/1992 Kinh tế lượng 3 555.000       -                555.000       QH-2010-E KTPT
10050302 Hoàng Thành Lê 15/07/1992 Định giá doanh nghiệp 3 555.000       -                555.000       QH-2010-E KTPT
10050321 Ngô Thị Hồng Nhung 09/01/1991 Toán kinh tế 3 555.000       -                555.000       QH-2010-E KTPT
10050321 Ngô Thị Hồng Nhung 09/01/1991 Tài chính doanh nghiệp 2 3 555.000       -                555.000       QH-2010-E KTPT
10050321 Ngô Thị Hồng Nhung 09/01/1991 Quản trị tài chính quốc tế 3 555.000       -                555.000       QH-2010-E KTPT
10050321 Ngô Thị Hồng Nhung 09/01/1991 Quản lý đầu tư 3 555.000       -                555.000       QH-2010-E KTPT
10050321 Ngô Thị Hồng Nhung 09/01/1991 Phát triển bền vững 2 370.000       -                370.000       QH-2010-E KTPT
10050321 Ngô Thị Hồng Nhung 09/01/1991 Pháp luật tài chính ngân hàng 3 555.000       -                555.000       QH-2010-E KTPT
10050321 Ngô Thị Hồng Nhung 09/01/1991 Kinh tế phát triển 2 3 555.000       -                555.000       QH-2010-E KTPT
10050321 Ngô Thị Hồng Nhung 09/01/1991 Giáo dục quốc phòng an ninh 2 2 290.000       -                290.000       QH-2010-E KTPT
10050560 Phạm Thị Hà 19/07/1992 Quản lý đầu tư 3 555.000       -                555.000       QH-2010-E KTPT
10050560 Phạm Thị Hà 19/07/1992 Mô hình tài chính 3 555.000       -                555.000       QH-2010-E KTPT
10050570 Đàng Văn Tân 28/10/1990 Nguyên lý thống kê kinh tế 3 555.000       -                555.000       QH-2010-E KTPT
10050047 Trần Ngọc Huyền 27/12/1992  Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp 3 990.000       -                990.000       QH-2010-E QTKD
10050047 Trần Ngọc Huyền 27/12/1992 Môn: Khiêu vũ thể thao 1 145.000       -                145.000       QH-2010-E QTKD
10050329 Nguyễn Ngọc Quân 22/10/1992  Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp 3 990.000       -                990.000       QH-2010-E QTKD
10050019 Lê Bảo Giang 06/11/1992 Xác suất thống kê 3 840.000       -                840.000       QH-2010-E TCNH
10050019 Lê Bảo Giang 06/11/1992 Kinh tế phát triển 3 840.000       -                840.000       QH-2010-E TCNH
10050019 Lê Bảo Giang 06/11/1992 Môn: Kinh tế lượng 3 840.000       -                840.000       QH-2010-E TCNH
10050019 Lê Bảo Giang 06/11/1992 Kinh tế công cộng 3 840.000       -                840.000       QH-2010-E TCNH
10050019 Lê Bảo Giang 06/11/1992 Kế toán quản trị 3 840.000       -                840.000       QH-2010-E TCNH
10050050 Nguyễn Đức Hùng 21/09/1991 Tiếng Anh A2 5 925.000       -                925.000       QH-2010-E TCNH
10050050 Nguyễn Đức Hùng 21/09/1991 Kinh tế vi mô 3 840.000       -                840.000       QH-2010-E TCNH
10050056 Đoàn Trung Kiên 20/05/1992 Quản trị rủi ro tài chính 3 555.000       -                555.000       QH-2010-E TCNH
10050100 Nguyễn Thị Sim 25/04/1992 Thẩm định tài chính dự án 3 555.000       -                555.000       QH-2010-E TCNH
10050111 Trần Văn Thắng 11/04/1992 Bóng rổ 1 280.000       -                280.000       QH-2010-E TCNH
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10050111 Trần Văn Thắng 11/04/1992 Bóng chuyền 1 280.000       -                280.000       QH-2010-E TCNH
10050111 Trần Văn Thắng 11/04/1992 Tài chính doanh nghiệp 2 3 555.000       -                555.000       QH-2010-E TCNH
10050111 Trần Văn Thắng 11/04/1992 Quản trị rủi ro tài chính 3 555.000       -                555.000       QH-2010-E TCNH
10050111 Trần Văn Thắng 11/04/1992 Phân tích báo cáo tài chính 3 555.000       -                555.000       QH-2010-E TCNH
10050111 Trần Văn Thắng 11/04/1992 Ngân hàng quốc tế 2 370.000       -                370.000       QH-2010-E TCNH
10050111 Trần Văn Thắng 11/04/1992 Kinh tế công cộng 3 840.000       -                840.000       QH-2010-E TCNH
10050111 Trần Văn Thắng 11/04/1992 Định giá doanh nghiệp 3 555.000       -                555.000       QH-2010-E TCNH
10050148 Nguyễn Thành Công 16/09/1992 Mô hình tài chính 3 555.000       -                555.000       QH-2010-E TCNH
10050148 Nguyễn Thành Công 16/09/1992 Kế toán quản trị 3 555.000       -                555.000       QH-2010-E TCNH
10050148 Nguyễn Thành Công 16/09/1992 Bóng chuyền 1 145.000       -                145.000       QH-2010-E TCNH
10050511 Lục Quang Mạnh 01/02/1991 Toán kinh tế 3 840.000       -                840.000       QH-2010-E TCNH
10050511 Lục Quang Mạnh 01/02/1991 Lịch sử kinh tế 3 555.000       -                555.000       QH-2010-E TCNH
10050511 Lục Quang Mạnh 01/02/1991 Bóng đá 1 145.000       -                145.000       QH-2010-E TCNH
10050515 Nông Đình Mẫn 10/04/1991 Kinh tế vĩ mô 3 840.000       -                840.000       QH-2010-E TCNH
10050515 Nông Đình Mẫn 10/04/1991 Môn: Kinh tế lượng 3 555.000       -                555.000       QH-2010-E TCNH
10050515 Nông Đình Mẫn 10/04/1991 Bóng rổ 1 145.000       -                145.000       QH-2010-E TCNH
10050531 Vy Ngọc Điệp 03/07/1991 Xác suất thống kê 3 555.000       -                555.000       QH-2010-E TCNH
10050531 Vy Ngọc Điệp 03/07/1991 Toán cao cấp 4 1.120.000    -                1.120.000    QH-2010-E TCNH
10050531 Vy Ngọc Điệp 03/07/1991 Quản lý đầu tư 3 555.000       -                555.000       QH-2010-E TCNH
10050531 Vy Ngọc Điệp 03/07/1991 Kế toán ngân hàng 3 555.000       -                555.000       QH-2010-E TCNH
10050536 Lê Minh Đức 20/05/1991 Bóng chuyền 1 145.000       -                145.000       QH-2010-E TCNH
10050536 Lê Minh Đức 20/05/1991 Giáo dục quốc phòng an ninh 2 2 290.000       -                290.000       QH-2010-E TCNH
10050536 Lê Minh Đức 20/05/1991 Bóng rổ 1 145.000       -                145.000       QH-2010-E TCNH
10050537 Cao Văn Phú 06/07/1990 Bóng rổ 1 145.000       -                145.000       QH-2010-E TCNH
10050538 Hoàng Thị Trang 03/11/1991 Quản trị rủi ro tài chính 3 555.000       -                555.000       QH-2010-E TCNH
10050538 Hoàng Thị Trang 03/11/1991 Bóng rổ 1 145.000       -                145.000       QH-2010-E TCNH
10050587 Lê Quỳnh Mai 08/08/1992 Môn: Khiêu vũ thể thao 1 145.000       -                145.000       QH-2010-E TCNH
10053290 Vũ Thị Nhung 28/02/1991 Quản lý đầu tư 3 840.000       -                840.000       QH-2010-E TCNH-LK
10053293 Bùi Lan Phương 19/04/1991 Kế toán ngân hàng 3 840.000       -                840.000       QH-2010-E TCNH-LK
10053301 Nguyễn Như Quỳnh 17/09/1991 Toán kinh tế 3 840.000       -                840.000       QH-2010-E TCNH-LK
10053301 Nguyễn Như Quỳnh 17/09/1991 Tài chính doanh nghiệp 2 3 840.000       -                840.000       QH-2010-E TCNH-LK
10053301 Nguyễn Như Quỳnh 17/09/1991 Quản lý đầu tư 3 840.000       -                840.000       QH-2010-E TCNH-LK
10053301 Nguyễn Như Quỳnh 17/09/1991 Môn: Kinh tế lượng 3 840.000       -                840.000       QH-2010-E TCNH-LK
10053301 Nguyễn Như Quỳnh 17/09/1991 Hệ thống thông tin kế toán 3 840.000       -                840.000       QH-2010-E TCNH-LK
10053301 Nguyễn Như Quỳnh 17/09/1991 Định giá doanh nghiệp 3 840.000       -                840.000       QH-2010-E TCNH-LK
10053318 Đỗ Thu Trang 13/05/1991 Quản trị tài chính quốc tế 3 840.000       -                840.000       QH-2010-E TCNH-LK
10053318 Đỗ Thu Trang 13/05/1991 Nguyên lý thống kê kinh tế 3 840.000       -                840.000       QH-2010-E TCNH-LK
10053318 Đỗ Thu Trang 13/05/1991 Kinh tế vĩ mô 3 840.000       -                840.000       QH-2010-E TCNH-LK
10053323 Vũ Thị Thu Trang 14/09/1991 Kế toán ngân hàng 3 840.000       -                840.000       QH-2010-E TCNH-LK
10053327 Đoàn Lan Vy 22/11/1991 Kế toán ngân hàng 3 840.000       -                840.000       QH-2010-E TCNH-LK
10053339 Vương Thùy Dương 20/09/1991 Quản lý đầu tư 3 840.000       -                840.000       QH-2010-E TCNH-LK
10053339 Vương Thùy Dương 20/09/1991 Nhà nước và pháp luật đại cương 2 560.000       -                560.000       QH-2010-E TCNH-LK
10053339 Vương Thùy Dương 20/09/1991 Hệ thống thông tin kế toán 3 840.000       -                840.000       QH-2010-E TCNH-LK
10053349 Lê Thị Thu Hiền 18/02/1991 Quản trị tài chính quốc tế 3 840.000       -                840.000       QH-2010-E TCNH-LK
10053349 Lê Thị Thu Hiền 18/02/1991 Quản lý đầu tư 3 840.000       -                840.000       QH-2010-E TCNH-LK
10053349 Lê Thị Thu Hiền 18/02/1991 Kinh tế lượng 3 840.000       -                840.000       QH-2010-E TCNH-LK
10053349 Lê Thị Thu Hiền 18/02/1991 Hệ thống thông tin kế toán 3 840.000       -                840.000       QH-2010-E TCNH-LK
10053365 Hoàng Thị Hạnh Lê 03/12/1991 Xác suất thống kê 3 840.000       -                840.000       QH-2010-E TCNH-LK
10053365 Hoàng Thị Hạnh Lê 03/12/1991 Toán kinh tế 3 840.000       -                840.000       QH-2010-E TCNH-LK
10053374 Phạm Thị Quỳnh Mai 20/05/1991 Toán kinh tế 3 840.000       -                840.000       QH-2010-E TCNH-LK
10053374 Phạm Thị Quỳnh Mai 20/05/1991 Tài chính doanh nghiệp 2 3 840.000       -                840.000       QH-2010-E TCNH-LK
10053374 Phạm Thị Quỳnh Mai 20/05/1991 Quản lý đầu tư 3 840.000       -                840.000       QH-2010-E TCNH-LK
10053374 Phạm Thị Quỳnh Mai 20/05/1991 Nguyên lý thống kê kinh tế 3 840.000       -                840.000       QH-2010-E TCNH-LK
10053374 Phạm Thị Quỳnh Mai 20/05/1991 Môn: Kinh tế lượng 3 840.000       -                840.000       QH-2010-E TCNH-LK
10053393 Vũ Ngọc Trang 06/11/1991 Quản trị tài chính quốc tế 3 840.000       -                840.000       QH-2010-E TCNH-LK
10053393 Vũ Ngọc Trang 06/11/1991 Nguyên lý thống kê kinh tế 3 840.000       -                840.000       QH-2010-E TCNH-LK
10053393 Vũ Ngọc Trang 06/11/1991 Kinh tế vi mô 3 840.000       -                840.000       QH-2010-E TCNH-LK
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